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Hỗ trợ mọi người tại các cơ sở như gia đình

RCOC tính đến ngày 6/30/2023 Tất cả RCOC # Mục
tiêu

Phần
Trăm

# Đã đạt 
được

Trẻ em trong Nhà nuôi dưỡng (FH) 12,690 264 315 2.08% -51

Trẻ em sống trong nhà riêng với cha 
hoặc mẹ/người giám hộ 12,690 12,390 11,300 97.64% 1,090

Tổng số trẻ em
(FH, Cha hoặc mẹ/người giám hộ) 12,690 12,654 11,615 99.72% 1,039

FHA dành cho người lớn 13,651 88 110 0.64% -22

Cơ sở sinh hoạt tự lập (IL) 13,651 927 924 6.79% 3

Người lớn nội trú tại nhà riêng
(Cha hoặc mẹ) 13,651 9,694 9,150 71.01% 544

Cơ sở sinh hoạt có dịch vụ hỗ trợ (SL) 13,651 492 512 3.60% -20

Tổng số người lớn (FHA, IL, Cha hoặc 
mẹ/người giám hộ, SL) 13,651 11,201 10,696 82.05% 505

1



RCOC tính đến ngày 6/30/2023 Tất cả RCOC # Mục
tiêu

Phần
trăm

# Đã đạt 
được

Trung tâm phát triển (DC) 26,350 9 0 0.03% -9

Trẻ em nội trú tại CCF
(7 giường trở lên) 12,690 1 0 0.01% -1

Trẻ em nội trú tại ICF
(7 giường trở lên) 12,690 0 0 0.00% 0

Trẻ em nội trú tại Cơ sở điều dưỡng
(7 giường trở lên) 12,690 0 0 0% 0

Tổng số trẻ em nội trú tại
các cơ sở có trên 7 giường 12,690 0 0 0.00% -1

Người lớn nội trú tại CCF
(7 giường trở lên) 13,651 112 114 0.82% 2

Người lớn nội trú tại CCF
(7 giường trở lên) 13,651 15 6 0.11% -9

Người lớn nội trú tại Cơ sở điều dưỡng 
(7 giường trở lên) 13,651 82 74 0.60% -8

Tổng số người lớn nội trú tại
các cơ sở có trên 7 giường 13,651 209 194 1.53% -15

Số lượng người tại các cơ sở lớn
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RCOC tính đến ngày 6/30/2023 Tất cả RCOC # Mục
tiêu

Phần
trăm

# Đã đạt
được

Tổng số trẻ trên 
3 tuổi và < = 120 ngày 336 336 100% 100.00% 100.00%

Tổng số trẻ trên 
3 tuổi 121-240 ngày 336 0 0% 0.00% 0.00%

Tổng số trẻ trên 
3 tuổi hơn 240 ngày 336 0 0% 0.00% 0.00%

Thời gian tham gia
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RCOC tính đến ngày 6/30/2023 Tất cả RCOC #

Người lớn đặt mục tiêu về công việc hòa đồng 13,651 48%

Tổng số khoản thưởng khích lệ đã chi trả 13,651 69

Mức lương trung bình một giờ sau khi trừ đi khoản thưởng khích lệ 13,651 $14.40

Số lượng người được hỗ trợ có thu nhập bằng sức lao động 13,651 1.965

Tỷ lệ nhóm tuổi 16-64 có thu nhập bằng sức lao động 13,651 14.5%

Thu nhập hàng năm của nhóm tuổi 16-64 13,651 $13.564

Số lượng người lớn có CIE sau kỳ thực tập có lương 13,651 0

Tỷ lệ người lớn chuyển từ thực tập sang CIE 13,651 0%

Người lớn tại các cơ sở làm việc
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Tỷ lệ chi tiêu theo dân tộc, độ tuổi 0-2
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Năm tài chính 2022-2023
Từ sơ sinh đến 2 tuổi, dân tộc

Tổng số
người

Tổng số dịch vụ 
được ủy quyền

Phần trăm 
tổng số

Đã chi
tiêu

Người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska * $100,892 ↑ 0.08% 48.7% ↑

Người châu Á 1,100 $12,628,607 ↑ 22.86% ↑ 60.9% ↑

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 99 $1,239,988 ↑ 2.24% ↑ 50.96% ↑

Người Tây Ban Nha 2,163 $20.301.915 ↑ 36.75% ↑ 56.75% ↓ 

Người Hawaii bản địa hoặc Người khác
Người dân đảo Thái Bình Dương 15 $217,826 ↑ 0.39% ↑ 65.64% ↑

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa văn hóa 1,132 $10,931,414 ↑ 19.79% ↑ 56.4% ↓

Người da trắng 1,253 $9,820,017 ↑ 17.78% ↓ 56.32% ↓

Tổng 5,769 ↑ $55,240,959↑ 57.4% ↑



Tỷ lệ chi tiêu theo dân tộc, độ tuổi 3-21
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Năm tài chính 2022-2023
Từ 3 đến 21 tuổi, dân tộc

Tổng số 
người

Tổng số dịch vụ
được ủy quyền

Phần trăm 
tổng số

Đã chi
tiêu

Người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska 14 $85,505 ↓ 0.09% ↑ 43.9% ↓

Người châu Á 2,250 $17,784,288 ↓ 17.97% ↑ 53.8% ↓

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 206 $2,399,914 ↑ 2.42% ↑ 71.9% ↓

Người Tây Ban Nha 4,261 $27,741,305 ↓ 28.02% ↑ 53.8% ↓

Người Hawaii bản địa hoặc Người khác 
Người dân đảo Thái Bình Dương 22 $323,664 ↑ 0.33% ↑ 43.6% ↓

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa văn hóa 2,104 $21,489,996 ↑ 21.71% ↑ 51.2%↓

Người da trắng 2,246 $29,163,088 ↓ 29.46% ↑ 61.1% ↓

Tổng 11,103 ↑ $98,987,761 ↓ 55.2% ↓



Tỷ lệ chi tiêu theo dân tộc, độ tuổi 22 trở lên

Năm tài chính 2022-2023
22 tuổi trở lên, dân tộc

Tổng số
người

Tổng số dịch vụ 
được ủy quyền

Phần trăm    
tổng số

Đã chi
tiêu

Người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska 21 $1,607,025 ↑ 0.28% ↑ 75.4% ↓

Người châu Á 1,631 $71,685,783 ↑ 12.31% ↑ 71.1% ↓

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 280 $16,459,959 ↑ 2.83% ↑ 71.9% ↓

Người Tây Ban Nha 3,078 $110,837,169 ↑ 19.03% ↑ 72.7% ↓

Người Hawaii bản địa hoặc Người khác 
Người dân đảo Thái Bình Dương 13 $624,327 ↑ 0.11% ↑ 75.8% ↑

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa văn hóa 940 $47,097,098 ↑ 8.09% ↑ 72.3% ↓

Người da trắng 4,841 $333,986,087 ↑ 57.36% ↓ 76.8% ↓

Tổng 10,804 ↑ $582,297,449 ↑ 74.8% ↓
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Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ quản lý hồ sơ
theo chủng tộc và dân tộc, độ tuổi 0-2

Năm tài chính 2022-2023
Từ sơ sinh đến 2 tuổi, dân tộc

Tổng số
người

Quản lý
hồ sơ

Phần trăm
sử dụng dịch vụ

Người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska * 0 ↑ 0.0 % ↑

Người châu Á 1,100 75 ↓ 6.8% 

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 99 * * 

Người Tây Ban Nha 2,163 142 ↓ 6.6% ↓

Người Hawaii bản địa hoặc Người khác 
Người dân đảo Thái Bình Dương 15 * 6.7% ↓

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa văn hóa 1,132 99 ↓ 8.7% ↓

Người da trắng 1,253 83 ↓ 6.6% ↓

Tổng 5,769 ↑ 407 ↓ 7.1% ↓
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Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ quản lý hồ sơ
theo chủng tộc và dân tộc, độ tuổi 3-21

Năm tài chính 2022-2023
Từ 3 đến 21 tuổi, theo dân tộc

Tổng số
người

Quản lý
hồ sơ

Phần trăm
sử dụng dịch vụ

Người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska 14 * 35.7% ↓

Người châu Á 2,250 895 ↓ 39.8% ↓

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 206 98 ↓ 47.6% ↓

Người Tây Ban Nha 4,261 2,039 ↓ 47.9% ↓

Người Hawaii bản địa hoặc người dân đảo Thái 
Bình Dương khác 22 ** 59.1% ↓

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa văn hóa 2,104 879 ↓ 41.8% ↓

Người da trắng 2,246 866 ↓ 38.6% ↓

Tổng 11,103 ↑ 4,795 ↑ 43.2% ↓
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Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ quản lý hồ sơ
theo chủng tộc và dân tộc, độ tuổi 22 trở lên

Năm tài chính 2022-2023
22 tuổi trở lên, theo dân tộc

Tổng số
người

Tổng số dịch vụ
được ủy quyền

Phần trăm
tổng số

Người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska 21 * *

Người châu Á 1,631 385 ↓ 23.6% ↓

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 280 64 ↓ 22.9% ↓

Người Tây Ban Nha 3,078 834 ↓ 27.1% ↓

Người Hawaii bản địa hoặc Người khác 
Người dân đảo Thái Bình Dương 13 * *

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa văn hóa 940 208 ↓ 22.1% ↓

Người da trắng 4,841 805 ↓ 16.6% ↓

Tổng 10,804 ↑ 2,301 ↓ 21.3% ↓
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Chi phí bình quân đầu người
ngôn ngữ chính, cho mọi lứa tuổi

Năm tài chính 2022-2023
Ngôn ngữ chính, Mọi lứa tuổi

Tổng số
người

Chi tiêu bình 
quân đầu người

Đã chi
tiêu

Tất cả ngôn ngữ khác 389 $25,113 73.5% 

Tiếng Quảng Đông/Tiếng Quan Thoại/Tiếng Trung 79 ↑ $11,852 ↑ 68.3% ↓

Tiếng Anh 21,615 ↑ $21,240 ↑ 71.3% ↓

Tiếng Tây Ban Nha 4,492 ↓ $9,313 ↑ 64.8% ↓

Tiếng Việt 1,101 ↓ $9,414 64% ↓

Tổng 27,676 $18,862 70.9%↓
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